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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ A 

TỈNH BẮC NINH 

 

    Bản án số: 151/2024/HSST 

Ngày: 21/5/2024 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ A 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân P; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Đức H (giáo viên nghỉ hưu); và bà 

Nguyễn Thị G (Phó ban dân vận Thành ủy). 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ch – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

A, tỉnh Bắc Ninh; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố A, tỉnh Bắc Ninh tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh T - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố A, tỉnh 

Bắc Ninh tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

158/2024/TLST-HS ngày 08 tháng 05 năm 2024; theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 152/2024/ QĐXXST-HS ngày 10 tháng 05 năm 2024 đối với bị cáo: 

Phan Xuân K, sinh ngày 02/10/2007 (Tên gọi khác: Không); 

ĐKHKTT: Khu phố Q, phường QK, thành phố A, tỉnh Bắc Ninh; Nghề 

nghiệp: Học sinh; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Con ông Phan Văn X, 

sinh năm 1984 và bà Ngô Thị Y, sinh năm 1985; Vợ, con: Chưa có; Tiền án; tiền 

sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/01/2024 đến ngày 09/01/2024 

được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo tại 

ngoại; Có mặt tại phiên tòa. 

* Người đại diện theo pháp luật cho bị cáo K:  

Ông Phan Văn X, sinh năm 1984;  

Địa chỉ: Khu phố Phù Q, phường QK, thành phố A, tỉnh Bắc Ninh. (Bố đẻ 

bị cáo K) (Có mặt). 

* Người bào chữa cho bị cáo K: Ông Hoàng Nhật Z - Trợ giúp viên pháp lý 

Trung Ttrợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Ninh (Có mặt). 
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Đ/C: Số 8, đường PH, phường PP, thành phố PA, tỉnh Bắc Ninh 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Ngô Thị Y, sinh năm 1985 (Có mặt); 

Trú tại: Khu phố Q, phường QK, thành phố A, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Anh Lê Quốc C, sinh ngày 29 tháng 09 năm 2009 (Vắng mặt); 

Trú tại: Khu phố Q, phường QK, thành phố A, tỉnh Bắc Ninh. 

* Người đại diện theo pháp luật cho anh Lê Quốc C; 

Bà Kiều Thị TH, sinh năm 1988 (Vắng mặt); 

Trú tại: Khu phố Q, phường QK, thành phố A, tỉnh Bắc Ninh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 03/01/2024, Công an thành phố A nhận được 

tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà Phan Xuân K, sinh ngày 

02/10/2007 (mới 16 tuổi 03 tháng) ở khu phố Q, phường QK, thành phố A, tỉnh 

Bắc Ninh có biểu hiện tàng trữ pháo nổ. Khoảng 14 giờ cùng ngày, tổ công tác 

Công an thành phố A phối hợp với Công an phường QK, thành phố A đã mời K 

đến Công an phường QK làm việc. Quá trình làm việc, K khai nhận bản thân có 

hành vi sản xuất pháo nổ tại nhà.  

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác Công an thành phố A phối 

hợp với Công an phường QK, thành phố A tiến hành khám xét chỗ ở của K tại 

khu phố Q, phường QK, thành phố A. 

Kết quả khám xét đã phát hiện và thu giữ tại gác xép tầng 01 phòng ngủ 

nhà K: 01 vali xách tay bằng vải màu nâu bên trong có 196 cuộn giấy, mỗi cuộn 

đều có 01 dây dẫn (ngòi nổ), phần lõi bên trong đã được bịt kín. 196 cuộn giấy 

này được niêm phong trong 01 thùng cát tông ký hiệu M1 theo đúng quy định 

pháp luật. K khai nhận 196 cuộn giấy là pháo nổ do K tự sản xuất.  

+ 01 hộp gỗ bên trong có: 02 túi nilon đựng chất bột màu vàng được niêm 

phong trong 01 thùng cát tông ký hiệu M2, K khai nhận chất bột màu vàng là lưu 

huỳnh. 23 cuộn giấy bên trong rỗng lõi, chưa gắn ngòi được niêm phong trong 01 

hộp gỗ hình chữ nhật ký hiệu M5. K khai nhận 23 cuộn giấy này K đang quấn 

giấy, chưa cho thuốc nổ, chưa gắn dây dẫn vào. 01 kéo cắt giấy có cán màu xanh. 

+ 01 hộp sắt hình trụ có ghi chữ "Lâm Thanh" bên trong chứa chất bột màu 

đen được niêm phong theo quy định pháp luật ký hiệu M4. K khai nhận chất bột 

màu đen là bột than củi (Cacbon). 
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+ 01 hộp nhựa trong suốt, hình trụ tròn, bên trong có chứa chất bột màu 

trắng được niêm phong theo quy định pháp luật ký hiệu M3. K khai nhận chất bột 

màu trắng là Kaliclorat (KCLO3). K khai nhận các chất bột màu vàng, đen, trắng, 

01 kéo cắt giấy là các nguyên liệu và dụng cụ K sử dụng để sản xuất pháo nổ.  

+ 01 thùng cát tông chuyển phát nhanh mã đơn hàng 231111B36V52FG. K 

khai nhận đây là hộp đựng của đơn hàng K mua KCLO3 và lưu huỳnh của gian 

hàng “NGỌC LINH SHOP K”. Địa chỉ người bán ghi trên hộp giấy tại số 66 khu 

W, CV, VT, Phú Thọ, số điện thoại người bán là 0869.036.538. 

Quá trình làm việc, K đã khai nhận khoảng giữa tháng 11/2023, K đã có 

hành vi sản xuất pháo nổ, mục đích để K chơi khi đến Tết Nguyên đán. Ngoài ra, 

K còn khai nhận đã có hành vi cho Lê Quốc C, sinh ngày 29/9/2009 (14 tuổi 03 

tháng), HKTT: khu phố Q, phường QK, thành phố A, tỉnh Bắc Ninh (bạn K) các 

nguyên liệu để C tự sản xuất pháo. K giao nộp: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Redmi Note 11, màu xám, đen, lắp sim số 0978.667.299. Sau đó, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thành phố A đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 

đối với K.  

Cùng ngày 03/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố A đã 

tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của C tại khu phố Q, phường QK, thành phố 

A. Kết quả khám xét đã phát hiện và thu giữ: 

Tại phòng khách dưới gầm kệ tivi 01 thùng cát tông bên trong có: 34 khối 

hình trụ có kích thước khác nhau, vỏ ngoài bọc bằng giấy, một đầu bịt kín, một 

đầu được gắn dây màu đỏ được niêm phong trong 01 thùng cát tông được niêm 

phong theo quy định pháp luật ký hiệu M1. C khai nhận 34 khối hình trụ tròn là 

pháo nổ do C tự sản xuất. Ngoài ra, Công an còn thu giữ trong thùng cát tông 06 

khối hình trụ kích thước khác nhau, vỏ ngoài bằng giấy, bên trong rỗng. C khai 

nhận 06 khối hình trụ kích thước khác nhau, vỏ ngoài bằng giấy, bên trong rỗng 

là do C dùng giấy gói lại, do hết dây dẫn nên C chưa sản xuất xong.  

Thu giữ tại gần đống củi trong nhà bếp: 01 hộp nhựa bên trong có chứa 

chất bột màu đen được niêm phong theo quy định pháp luật ký hiệu M2. 01 hộp 

nhựa bên trong có chứa chất bột màu vàng được niêm phong theo quy định pháp 

luật ký hiệu M3. 02 lọ nhựa bên ngoài gắn mác keo 502. 01 con dao, loại dao dọc 

giấy màu xanh. 01 đinh tán bằng kim loại tối màu, dài 12cm, phần thân dài 11cm, 

đường kính 01cm, phần tán hình lục giác dài 01cm. 01 con dao dài 17cm, phần 

lưỡi dao bằng kim loại sáng màu dài 7,5cm; rộng 3,8cm, mũi vuông, phần chuôi 

dao làm bằng gỗ dài 9,5cm, rộng 1,7cm. 01 thanh gỗ hình trụ tròn dài 10cm, 

đường kính 1,8cm. 01 nhíp kẹp làm bằng kim loại, màu vàng dài 09cm C khai 

nhận đây là các dụng cụ C dùng để tự sản xuất pháo nổ. 

Tại Kết luận giám định số 310/KL-KTHS ngày 08/01/2024 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đối với các vật chứng thu giữ của K kết 
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luận: 196 (một trăm chín mươi sáu) cuộn giấy, mỗi cuộn đều có 01 dây dẫn, phần 

lõi bên trong đã được bịt kín bên trong thùng cát tông ký hiệu M1 có khối lượng 

10 kg; Là Pháo nổ. 

Chất bột màu vàng bên trong thùng cát tông ký hiệu M2 có khối lượng 

01kg; Là Lưu huỳnh (ký hiệu hoá học: S). 

Chất bột màu trắng bên trong hộp nhựa trong suốt hình trụ ký hiệu M3 có 

khối lượng 0,8kg; Là Kaliclorat (ký hiệu hoá học:KCLO3). 

Chất bột màu đen bên trong hộp sắt có ghi chữ “Lâm Thanh” ký hiệu M4 

có khối lượng 0,77kg; Là Cacbon (ký hiệu hoá học: C). 

23 (hai mươi ba) cuộn giấy bên trong rỗng lõi, chưa gắn ngòi bên trong 

thùng gỗ ký hiệu M5 không phải là pháo.”.  

Tại Kết luận giám định số 311/KL-KTHS ngày 08/01/2024 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đối với các vật chứng thu giữ của C kết luận: 

34 (ba mươi tư) khối hình trụ có kích thước khác nhau, vỏ ngoài bọc bằng giấy, 

một đầu bịt kín, một đầu được gắn dây màu đỏ trong thùng cát tông ký hiệu M1 

có khối lượng 1,2 kg; Là Pháo nổ. 

Chất bột màu đen bên trong hộp nhựa ký hiệu M2 có khối lượng 0,2kg; có 

tìm thấy Kaliclorat (ký hiệu hoá học:KCLO3) và Cacbon (ký hiệu hoá học: C). 

Chất bột màu vàng bên trong hộp nhựa ký hiệu M3 có khối lượng 0,15kg; 

Là Lưu huỳnh (ký hiệu hoá học: S). 

06 (sáu) khối trụ kích thước khác nhau, vỏ ngoài bằng giấy, bên trong rỗng 

bên trong thùng cát tông ký hiệu M4 không phải là pháo”. 

Cáo trạng số 74/CT-VKS ngày 05/05/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố A, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Phan Xuân K về tội “Sản xuất hàng 

cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190 - Bộ luật hình sự.    

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phan Xuân K khai nhận: Bản thân K đang là 

học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp HG. Do ham chơi nên khoảng tháng 

10/2023 khi chuẩn bị đến Tết Nguyên đán năm 2024, K nảy sinh ý định đi mua 

các nguyên liệu về để tự chế pháo nổ để đốt vào dịp tết. K sử dụng điện thoại di 

động nhãn hiệu Redmi Note 11, màu xám, đen, lắp sim số 0978.667.299 của chị 

Ngô Thị Y, sinh năm 1985, HKTT: khu phố Q, phường QK, thành phố A, tỉnh 

Bắc Ninh (mẹ K) khi chị Y không có nhà, vào ứng dụng Youtube xem 01 video 

có tiêu đề “Cách Làm Thuốc Pháo Cối - Làm Pháo Đón Năm Mới - Chế Pháo 

năm mới 2023 - Pháo cối 2023” của tài khoản “Pháo Pháo” để học cách làm pháo 

nổ. Ngày 11/11/2023, K tiếp tục sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 

Note 11 của chị Y, tháo sim của chị Y ra và lắp sim số 0978.251.651 của K vào 

điện thoại. K đăng nhập vào tài khoản ứng dụng Shopee “x5cb3q2j_8” của K để 
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tìm đặt mua các chất làm pháo nổ. K đặt mua của gian hàng “NGỌC LINH SHOP 

K” trên ứng dụng Shopee 01kg bột đá thạch cao trắng (KCL03) và 01kg lưu 

huỳnh với giá 243.000 đồng. K đặt mua của gian hàng “Anh Sao Dem3” trên ứng 

dụng Shopee 01kg than củi xoan xay sẵn siêu mịn (Cacbon) với giá 63.000 đồng. 

Khi đặt hàng, K lấy tên chính chủ tên và địa chỉ của K để nhận hàng. Đến ngày 12 

và 13/11/2023 thì K nhận được hàng gồm 02 thùng cát tông. 01 thùng trong có 02 

túi nilon đều đựng chất bột màu vàng là lưu huỳnh, 01 hộp nhựa trong suốt bên 

trong có chứa chất bột màu trắng là KCL03 được chuyển đến từ gian hàng 

“NGỌC LINH SHOP K”. 01 thùng bên trong có 01 túi nilon đựng chất bột màu 

đen là than củi (Cacbon) được chuyển đến từ gian hàng “Anh Sao Dem3”. Sau 

đó, K đã đổ số bột than củi này vào 01 hộp sắt có ghi chữ “Lâm Thanh”. Túi 

nilon và 01 thùng cát tông đựng bột than củi có ghi địa chỉ của gian hàng “Anh 

Sao Dem3”, K đã vứt đi.  

Về cách thức sản xuất pháo nổ, K sử dụng 01 kéo cắt giấy có cán màu xanh 

cắt giấy tại 01 quyển vở của K đã qua sử dụng ra thành nhiều mảnh nhỏ. K cuốn 

tròn thành các khối hình trụ tròn kích thước khác nhau, để rỗng ở giữa và sử dụng 

keo 502 dán kín một đầu, một đầu còn lại để nguyên. Qua video hướng dẫn về 

cách làm pháo đã xem, K biết cách pha chế với tỷ lệ bột than củi, KCLO3, lưu 

huỳnh lần lượt là 6:6:2 thì sẽ thành thuốc nổ. K dùng 03 chiếc thìa nhựa nhỏ xúc 

riêng bột than củi, KCLO3, lưu huỳnh lần lượt với tỷ lệ khối lượng là 6:6:2 rồi 

trộn đều vào nhau và dồn vào bên trong các khối hình trụ tròn đã làm được trước 

đó. Sau khi dồn xong, K sử dụng màng bọc thực phẩm xé một mảnh nilon nhỏ, 

cho một ít hỗn hợp thuốc nổ đã pha ở trên vào bên trong mảnh nilon và quấn lại 

để làm dây dẫn. K gắn một đầu của dây dẫn vào đầu còn lại của pháo bằng keo 

502 và dán kín lại. Bản thân K đã thử đốt dây dẫn thì thấy cháy chậm đúng như 

mong muốn. Từ giữa tháng 11/2023 đến tháng 12/2023 với cách thức như trên, K 

đã sản xuất được 196 quả pháo nổ, tổng khối lượng là 10kg. Sau khi làm xong các 

quả pháo này K để vào trong 01 vali xách tay bằng vải màu nâu và cất tại gác xép 

tầng 01 phòng ngủ nhà K mục đích để chờ đến Tết Nguyên đán thì đốt. Quá trình 

làm và cất giữ pháo nổ tại nhà, K không nói cho ai khác trong gia đình biết.  

Ngoài ra khoảng đầu tháng 12/2023, qua nói chuyện, Lê Quốc C biết K có 

tự sản xuất pháo nổ và C cũng muốn tự sản xuất pháo nổ chơi Tết Nguyên đán. 

Sau đó, K có cho C các chất lưu huỳnh, KCLO3 và bột than củi mỗi loại khoảng 

150g để C tự sản xuất pháo nổ. Sau khi xin được nguyên liệu của K, C sử dụng 

điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A32 lắp sim số 0977.235.108 của 

C vào ứng dụng Shopee để đặt mua dây dẫn. Khoảng 03 ngày sau, C nhận được 

dây dẫn có màu đỏ. C tiếp tục sử dụng điện thoại di động, vào ứng dụng Youtube 

xem các video có hướng dẫn chế tạo pháo để làm theo. C cho bột than củi, 

KCLO3, lưu huỳnh (mà K cho) trộn lẫn vào nhau theo hướng dẫn để được thuốc 

nổ. C dùng 01 con dao, loại dao dọc giấy màu xanh và 01 con dao dài 17cm, phần 
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lưỡi dao bằng kim loại sáng màu dài 7,5cm; rộng 3,8cm, mũi vuông, phần chuôi 

dao làm bằng gỗ dài 9,5cm, rộng 1,7cm cắt giấy thành các mảnh nhỏ. C dùng 01 

thanh gỗ hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 1,8cm và 01 đinh tán bằng kim loại 

tối màu, dài 12cm, phần thân dài 11cm, đường kính 01cm, phần tán hình lục giác 

dài 01cm cuộn các lớp giấy C cắt trước xung quanh thanh gỗ thành các khối hình 

trụ tròn. Khi cuộn giấy xong, C rút thanh gỗ ra thì rỗng ở giữa. C dùng 01 nhíp 

kẹp làm bằng kim, loại màu vàng dài 09cm và keo 502 dán kín một đầu. Đầu còn 

lại C dồn thuốc nổ vào trong ruột, khi gần đầy thì C cho một đầu dây dẫn màu đỏ 

vào trong ruột cùng thuốc nổ. Sau đó, C dùng keo 502 để dán kín lại. Trong tháng 

12/2023, C đã sản xuất được 34 quả pháo nổ, tổng khối lượng là 1,2kg.  

Quá trình làm việc, K khai đã cho C các chất lưu huỳnh, KCLO3 và bột 

than củi mỗi loại khoảng 150g đựng vào 03 lọ nhựa khác nhau, mục đích để C tự 

sản xuất pháo nổ. Còn C khai nhận khi cho C lưu huỳnh, KCLO3 và bột than củi, 

K đã trộn lẫn KCLO3 và bột than củi theo tỷ lệ như thế nào C không biết tạo 

thành chất bột màu đen đựng trong 01 hộp nhựa; bột lưu huỳnh K đựng trong 01 

hộp nhựa khác. K dặn C: “Cách quấn pháo về tự xem trên mạng, hộp màu đen là 

chất cháy, nếu muốn mạnh hơn thì pha thêm một chút bột màu vàng”. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố A đã tiến hành đối chất giữa K và C nhưng 

cả hai đều giữ nguyên lời khai. 

Bị cáo biết rõ, pháo nổ là mặt hàng Nhà nước cấm sử dụng, nhưng vẫn 

muốn mang về quê ở F để đốt trong dịp Tết. Việc bị cáo mang số pháo trên không 

nhằm mục đích vận chuyển hay bán cho người khác kiếm lời. Bị cáo biết hành vi 

của mình là có lỗi, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.  

Về vật chứng của vụ án:  

Đối với 01 túi nilon và 01 hộp cát tông đựng bột than củi K mua hàng của 

shop “Anh Sao Dem3”, 01 lọ keo 502, 03 thìa nhựa, màng nilon bọc thực phẩm 

và sim điện thoại số 0978.251.651. K khai nhận đã vứt tại khu vực tập kết rác gần 

nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố A đã tiến hành truy tìm nhưng 

đến nay chưa truy tìm được.  

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A32 lắp sim số 

0977.235.108, C khai nhận đã dùng để đặt mua hàng trên Shopee và xem video 

hướng dẫn cách làm pháo, hiện C đã đánh rơi vào khoảng tháng 12/2023 trên 

đường đi chơi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố A đã tiến hành truy 

tìm nhưng đến nay chưa truy tìm được.  

Vật chứng thu giữ chưa xử lý gồm:  

Vỏ đựng mẫu vật và mẫu vật còn lại sau giám định được niêm phong theo 

đúng quy định, có chữ ký của giám định viên và dấu đỏ của Phòng kỹ thuật hình 

sự hoàn lại theo các Kết luận giám định số 310 và 311/KL-KTHS ngày 

08/01/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh. 
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01 thùng cát tông chuyển phát nhanh mã đơn hàng 231111B36V52FG. 01 

vali xách tay bằng vải màu nâu. 01 kéo cắt giấy màu xanh. 02 lọ nhựa bên ngoài 

gắn mác keo 502. 01 con dao, loại dao dọc giấy màu xanh. 01 đinh tán bằng kim 

loại tối màu, dài 12cm, phần thân dài 11cm, đường kính 01cm, phần tán hình lục 

giác dài 01cm. 01 con dao dài 17cm, phần lưỡi dao bằng kim loại sáng màu dài 

7,5cm; rộng 3,8cm, mũi vuông, phần chuôi dao làm bằng gỗ dài 9,5cm, rộng 

1,7cm. 01 thanh gỗ hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 1,8cm. 01 nhíp kẹp làm 

bằng kim loại, màu vàng dài 09cm. 01 va li xách tay bằng vải mầu nâu là của chị 

Y. Chị Y không có yêu cầu hay đề nghị gì về chiếc va li này. 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11, màu xám, đen, lắp sim số 

0978.667.299. Quá trình điều tra xác định đây là điện thoại di động của chị Y. 

Khi K lấy điện thoại của chị Y để xem cách làm pháo nổ và đặt mua các chất để 

làm pháo nổ, chị Y không biết. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố A, tỉnh Bắc Ninh thực hành 

quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội; Sau khi đưa ra các chứng cứ, phân 

tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên tội 

danh của bị cáo như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị:   

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65; Điều 91; Điều 101 - Bộ luật Hình sự; Xử phạt: Phan Xuân K từ 14 tháng 

đến 17 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 28 tháng đến 34 

tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 21/5/2024; Bị cáo là người chưa thành 

niên nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; 

- Vật chứng của vụ án: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự:  

Tịch thu, tiêu hủy:  

+ vỏ đựng mẫu vật và mẫu vật còn lại sau giám định được niêm phong theo 

đúng quy định, có chữ ký của giám định viên và dấu đỏ của Phòng kỹ thuật hình 

sự hoàn lại theo các Kết luận giám định số 310 và 311/KL-KTHS ngày 

08/01/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh. 

+ 01 thùng cát tông chuyển phát nhanh mã đơn hàng 231111B36V52FG. 

01 vali xách tay bằng vải màu nâu. 01 kéo cắt giấy màu xanh. 02 lọ nhựa bên 

ngoài gắn mác keo 502. 01 con dao, loại dao dọc giấy màu xanh. 01 đinh tán bằng 

kim loại tối màu, dài 12cm, phần thân dài 11cm, đường kính 01cm, phần tán hình 

lục giác dài 01cm. 01 con dao dài 17cm, phần lưỡi dao bằng kim loại sáng màu 

dài 7,5cm; rộng 3,8cm, mũi vuông, phần chuôi dao làm bằng gỗ dài 9,5cm, rộng 

1,7cm. 01 thanh gỗ hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 1,8cm. 01 nhíp kẹp làm 

bằng kim loại, màu vàng dài 09cm; 



 

8 

 

Trả lại bà Ngô Thị Y 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11, màu 

xám, đen, lắp sim số 0978.667.299. 

Người bào chữa cho bị cáo K trình bầy: Thống nhất tội danh và các tình tiết 

giảm nhẹ mà Viện kiểm sát đề nghị. Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

Điều 91 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho bị 

cáo, mặt khác bị cáo chưa hoàn thiện bản chất, nhận thức pháp luật còn hạn chế. 

Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ngoài ra bị cáo có bà nội được Nhà nước tặng Huy 

chương chiến sĩ giải phóng, hoàn cảnh gia đình của bị cáo khó khăn, hiện bị cáo 

là học sinh, bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, đây là 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, xử bị cáo 

K mức án từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 

24 đến 30 tháng. 

Người đại diện theo pháp luật cho bị cáo K: Không có ý kiến gì thêm. 

Viện kiểm sát đối đáp lại: Mức hình phạt Viện kiểm sát đề nghị đối với bị 

cáo K đã căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm, hành vi vi phạm pháp luật. 

Trên các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Do đó; 

Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm mức hình phạt với bị cáo. 

Bị cáo nhất trí với người bào chữa và không tham gia tranh luận với đại 

diện Viện kiểm sát, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau. 

[ 1 ] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà hôm nay là có căn cứ và phù hơp với 

biên bản khám xét khẩn cấp chỗ ở của K và C, bản kết luận giám định, lời khai của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng cùng các tài liệu,chứng cứ 

khác có trong hồ sơ được công khai và tranh tụng tại phiên tòa thấy đã có đủ cơ sở 

để kết luận bị cáo Phan Xuân K phạm tội “Sản xuất hàng cấm" Tội phạm được quy 

định tại điều 190 BLHS đúng như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố A, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố. 

[ 2 ] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ độc 

quyền quản lý kinh doanh một số loại hàng hóa Nhà nước cấm. Hành vi sản xuất, 
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mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo đã bị pháp 

luật cấm. Trong những năm qua. Các ngành, các cấp chính quyền đã có nhiều biện 

pháp để tuyên truyền, giáo dục đến nhân dân. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn cố ý 

thực hiện những hành vi Nhà nước cấm.  

Bị cáo Phan Xuân K nhận thức được hành vi sản xuất pháo nổ là vi phạm 

pháp luật hình sự nhưng do không tuân thủ bị cáo đã đặt mua thuốc pháo qua mạng 

và tự sản xuất pháo nổ để đốt trong dịp tết Nguyên đán. Nên việc đưa bị cáo ra xử 

lý trước pháp luật là cần thiết để ngăn chặn các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận 

chuyển buôn bán pháo nổ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Bị cáo có hành vi 

sản xuất hàng cấm là pháo nổ với khối lượng là 10kg mục đích để sử dụng, bị cáo 

còn cho C nguyên liệu để C sản xuất pháo nổ. C sản xuất được 1,2 kg pháo nổ. 

Tổng khối lượng K và C sản xuất được là 11,2 kg pháo nổ. Do đó, bị cáo phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội “Sản xuất hàng cấm” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

190 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức 

độ, hành vi bị cáo gây nên.  

[3] Xét về nhân thân: Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tại phiên 

tòa hôm nay, cũng như tại cơ quan điều tra, bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn 

hối cải về hành vi vi phạm. Nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo có bà 

nội được Nhà nước tặng Huân chương chiến sĩ giải phóng. Do vậy, bị cáo được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo khi phạm tội 

mới 16 tuổi 03 tháng. Qua xem xét nhân thân, thái độ của bị cáo Hội đồng xét xử 

thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được 

cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho 

gia đình và xã hội và thể hiện chính sách khoan K của Đảng và Nhà nước. Về tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

[4] Về vật chứng của vụ án: Đối với vỏ đựng mẫu vật và mẫu vật còn lại 

sau giám định được niêm phong theo đúng quy định, có chữ ký của giám định viên 

và dấu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự hoàn lại theo các Kết luận giám định số 310 

và 311/KL-KTHS ngày 08/01/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc 

Ninh. Cần tịch thu tiêu hủy. 

+ 01 thùng cát tông chuyển phát nhanh mã đơn hàng 231111B36V52FG. 

01 vali xách tay bằng vải màu nâu. 01 kéo cắt giấy màu xanh. 02 lọ nhựa bên ngoài 

gắn mác keo 502. 01 con dao, loại dao dọc giấy màu xanh. 01 đinh tán bằng kim 

loại tối màu, dài 12cm, phần thân dài 11cm, đường kính 01cm, phần tán hình lục 

giác dài 01cm. 01 con dao dài 17cm, phần lưỡi dao bằng kim loại sáng màu dài 

7,5cm; rộng 3,8cm, mũi vuông, phần chuôi dao làm bằng gỗ dài 9,5cm, rộng 

1,7cm. 01 thanh gỗ hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 1,8cm. 01 nhíp kẹp làm 

bằng kim loại, màu vàng dài 09 cm. Đây là các công cụ mà bị cáo dùng để sản xuất 

pháo nổ không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 
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Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11, màu xám, đen, lắp 

sim số 0978.667.299. Qua xác minh biết nguồn gốc chiếc điện thoại là của chị Y. 

Xét thấy, đây là tài sản của chị Y cần trả lại chị Y. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người chưa thành niên nên không áp dụng 

hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Đối với hành vi sản xuất pháo nổ của Lê Quốc C. Khối lượng pháo nổ C tự 

sản xuất là 1,2kg mục đích để sử dụng chơi Tết Nguyên đán là không đủ để bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 190 Bộ luật Hình sự. Bản thân C chưa đủ tuổi 

chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự. Do đó, Công 

an thành phố A đã có Công văn gửi Uỷ ban nhân dân thành phố A về việc ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với C là phù hợp. 

Quá trình điều tra xác định gian hàng “NGỌC LINH SHOP K” có địa chỉ 

tại số 66 khu W, CV, VT, Phú Thọ, số điện thoại là 0869.036.538 và gian hàng 

“Anh Sao Dem3” có địa chỉ tại số nhà 13 I, xã I, huyện SS, thành phố Hà Nội, số 

điện thoại là 0964.679.021. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh chủ sở 

hữu 02 số điện thoại trên đều khai nhận đã đánh mất sim điện thoại, hiện không còn 

sử dụng 02 sim điện thoại trên. Tiến hành xác minh tại 02 địa chỉ trên chủ nhà khai 

không tiến hành bán hàng trên ứng dụng Shopee, không cho ai mượn địa chỉ nhà để 

bán hàng. Tiến hành kiểm tra trên ứng dụng Shopee thể hiện shop này đã bị xoá/ bị 

khoá/ bị giới hạn bởi ứng dụng Shopee. Do vậy, Cơ quan điều tra chưa làm rõ 

được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. 

Liên quan trong vụ án có tài khoản “Pháo Pháo” trên ứng dụng Youtube. 

Quá trình điều tra Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bắc Ninh xác định không tìm thấy video có tên như 

K khai và kênh video của tài khoản “Pháo Pháo” trên nền tảng Youtube, vì vậy, 

không có căn cứ để xác định thông tin về chủ tài khoản này. Do vậy, Cơ quan điều 

tra chưa làm rõ được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. 

Liên quan trong vụ án có gian hàng trên ứng dụng Shopee đã bán dây dẫn 

cho C và video C đã xem cách làm pháo trên ứng dụng Youtube. C khai nhận C 

nhận được hàng là 01 hộp cát tông nhỏ, C đã xé vỏ hộp đựng để lấy dây dẫn bên 

trong rồi vứt hộp đi. Hiện C không nhớ chính xác thời gian đã đặt mua và nhận gói 

hàng trên, không biết vỏ hộp đựng đang ở đâu, không nhớ tên gian hàng đặt hàng 

và người giao hàng đến, không nhớ tên tài khoản đã sử dụng để mua hàng. Video C 

đã xem để chế tạo pháo đến nay C không nhớ. Điện thoại di động C dùng để đặt 

hàng và xem video C đã làm mất. Do vậy, Cơ quan điều tra chưa làm rõ được, khi 

nào làm rõ sẽ xử lý sau. 

Quá trình K và C sản xuất pháo nổ tại nhà, gia đình K và C không biết. Do 

vậy, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý là phù hợp. 
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Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2  Điều 51; Điều 

65; Điều 91; Điều 101; Điều 47 Bộ luật Hình sự;  

Điều 106; Điều 136; Điều 331, Điều 333 BLTTHS; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án lệ phí; 

Tuyên bố: Bị cáo Phan Xuân K phạm tội: “Sản xuất hàng cấm”. 

Xử phạt: Phan Xuân K 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 28 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 21/05/2023. 

Giao bị cáo cho UBND phường QK, thành phố A, tỉnh Bắc Ninh giám sát giáo 

dục trong thời gian thử thách.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 3 điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

Về xử lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy vỏ đựng mẫu vật và mẫu vật còn lại 

sau giám định được niêm phong theo đúng quy định, có chữ ký của giám định viên 

và dấu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự hoàn lại theo các Kết luận giám định số 310 

và 311/KL-KTHS ngày 08/01/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc 

Ninh. 01 thùng cát tông chuyển phát nhanh mã đơn hàng 231111B36V52FG. 01 

vali xách tay bằng vải màu nâu. 01 kéo cắt giấy màu xanh. 02 lọ nhựa bên ngoài 

gắn mác keo 502. 01 con dao, loại dao dọc giấy màu xanh. 01 đinh tán bằng kim 

loại tối màu, dài 12cm, phần thân dài 11cm, đường kính 01cm, phần tán hình lục 

giác dài 01cm. 01 con dao dài 17cm, phần lưỡi dao bằng kim loại sáng màu dài 

7,5cm; rộng 3,8cm, mũi vuông, phần chuôi dao làm bằng gỗ dài 9,5cm, rộng 

1,7cm. 01 thanh gỗ hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 1,8cm. 01 nhíp kẹp làm 

bằng kim loại, màu vàng dài 09 cm. 

Trả lại bà Ngô Thị Y 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11, màu 

xám, đen, lắp sim số 0978.667.299. 

          Bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.                                 

  Bị cáo, người đại diện theo pháp luật cho bị cáo, người bào chữa cho bị cáo 

và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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  Người đại diện theo pháp luật cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc niêm yết theo quy định pháp luật./. 

 

         Nơi nhận: 
- TAND, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh; 

   - VKSND thành phố A; 

   - Công an thành phố A; 

   - Chi cục THADS thành phố A; 

  - Những người tham gia tố tụng; 

  - Lưu HS, VP 

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân P 

 

 

 

 

 
 


